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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:          /2025/NQ-HĐND
	Hà Tĩnh, ngày      tháng    năm 2025


	DỰ THẢO 1


NGHỊ QUYẾT

Quy định một số chính sách trợ giúp xã hội đối với 

đối tượng bảo trợ xã hội và một số đối tượng có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 – 2030.

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25/6/2025; 

Căn cứ Luật Người cao tuổi năm 2009.

Căn cứ Luật Người khuyết tật năm 2010

Căn cứ Luật BHYT ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 27 tháng 11 năm 2024; Luật BHXH ngày 29 tháng 6 năm 2024;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Nghị định của Chính phủ số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Tại mục 10, Điều 71 quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 159/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện.
Căn cứ Các Nghị định: số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;  số 76/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; số 147/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực y tế; số 176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội

Căn cứ Thông tư số 76/2021/TT-BTC ngày 15/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Thông tư số 50/2024/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư số 76/2021/TT-BTC ngày 15/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn khoản 1, khoản 2 điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ; mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương khen thưởng người cao tuổi.
Xét Tờ trình số      /TTr-UBND ngày..../..../ 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hôi và một số đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030; Báo cáo thẩm tra số …../BC-HĐND ngày …/…./2025 của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị Quyết quy định một số chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và một số đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 – 2030.
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Ðiều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định một số chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và một số đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 – 2030.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội và một số đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030.

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ

1. Thực hiện kịp thời, công bằng, công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

2. Trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng chính sách trợ giúp xã hội tại Nghị quyết này hoặc tại các văn bản khác nhau với các mức khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

1. Hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội là hộ có ít nhất một thành viên trong hộ là đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội theo quy định của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các thành viên khác trong hộ không có khả năng lao động.
2. Hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng là hộ nghèo có ít nhất một thành viên trong hộ là người có công với cách mạng đang hưởng chính sách trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

CHƯƠNG II

HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

Điều 5. Đối tượng và mức hỗ trợ

1. Đối tượng hỗ trợ: Là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc một trong các đối tượng sau đây:

a) Người lao động đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh làm nghề tự do, thu nhập không ổn định; 

b) Người lao động thuộc hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp có đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và không thuộc đối tượng là chủ doanh nghiệp, chủ hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2. Mức hỗ trợ:
a) Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định tại khoản 1 Điều này được ngân sách tỉnh hỗ trợ 20% mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn áp dụng trong từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

b) Mức hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được điều chỉnh khi Thủ tướng Chính phủ quy định mức chuẩn nghèo mới.

CHƯƠNG III
HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ 

Điều 6. Đối tượng và mức hỗ trợ

1. Đối tượng được hỗ trợ:
a) Người cao tuổi từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế;

b) Người thuộc hộ cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ;

c) Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ.
2. Mức hỗ trợ 
a) Người cao tuổi (từ đủ 65 đến dưới 75tuổi): Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

b) Người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình: Ngân sách trung ương hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế; ngân sách tỉnh hỗ trợ 20% mức đóng bảo hiểm y tế; 50% mức đóng bảo hiểm y tế còn lại do người dân trực tiếp đóng nộp.

c) Người thuộc hộ cận nghèo: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế; ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế.

CHƯƠNG IV

HỖ TRỢ THU NHẬP 

Điều 7. Đối tượng và mức hỗ trợ

1. Đối tượng hỗ trợ:
a) Thành viên hộ nghèo có đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng bao gồm: Người từ đủ 60 tuổi trở lên; người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng; người bị các bệnh hiểm nghèo không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng đối với người có công, cùng hộ khẩu và là thân nhân của người có công gồm: Cha, mẹ, vợ (chồng), con;
b) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

c) Thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội là bố, mẹ, vợ (chồng) con đẻ, con nuôi hợp pháp của người hưởng chính sách bảo trợ xã hội và phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:  
- Ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động nhưng mất khả năng lao động (do suy giảm sức khỏe, ốm đau, bệnh tật);

- Không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp bảo trợ xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội, trợ cấp hàng tháng khác;

- Không thuộc đối tượng được hưởng các chính sách như: Hỗ trợ tiền ăn trưa theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ; hỗ trợ học bổng cho học sinh khuyết tật theo Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 42/2013/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Liên bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính.
2. Mức hỗ trợ:
a) Đối với đối tượng quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này: Mức hỗ trợ bằng 50% mức chuẩn nghèo theo tiêu chí thu nhập quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, bao gồm các khoản trợ cấp xã hội hàng tháng;
b) Đối với đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều này: Mức hỗ trợ 250.000 đồng/người/tháng.

CHƯƠNG V
CHÍNH SÁCH CHÚC THỌ, MỪNG THỌ 
VÀ TẶNG QUÀ TẾT CỔ TRUYỀN 
Điều 8. Quà tặng chúc thọ, mừng thọ hàng năm
1. Đối tượng được tặng quà: 
Người cao tuổi là công dân Việt Nam ở tuổi: 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, trên 100 tuổi đăng ký thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh.
2. Mức quà tặng:


a) Người cao tuổi thọ 70, 75, 80, 85 tuổi được Chủ tịch UBND xã, phường chúc thọ, mừng thọ, mức quà tặng bằng tiền mặt 300.000 đồng/người


b) Người cao tuổi thọ 95 và trên 100 tuổi được Chủ tịch UBND xã, phường chúc thọ, mừng thọ, mức quà tặng bằng tiền mặt 500.000 đồng/ người


c) Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh chúc thọ, mừng thọ, mức quà tặng bằng tiền mặt 700.000 đồng/người


d) Người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước chúc thọ, mừng thọ, mức quà tặng bằng tiền mặt 1000.000 đồng/người.

Điều 9. Quà tặng tết cổ truyền hàng năm
1. Đối tượng được tặng quà:

a) Đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng, người khuyết tật đặc biệt nặng, người cao tuổi đơn thân thuộc hộ nghèo, những người này đang hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng hoặc đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội 

b) Người đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo;

c) Người cao tuổi tròn 100 tuổi và tròn 90 tuổi do Hội người cao tuổi cấp tỉnh đề xuất lãnh đạo tỉnh đi chúc thọ, mừng thọ (không quá 1 người/1 xã, phường).
        2. Mức quà tặng:
a) Đối tượng tại điểm a, b khoản 1, Điều này được tặng quà bằng tiền mặt nhân dịp Tết cổ truyền hàng năm, mức tiền 500.000 đồng/người/lần;
b) Đối tượng tại điểm c, khoản 1 Điều này được tặng quà bằng hiện vật nhân dịp Tết cổ truyền hàng năm, trị giá mức quà 500.000 đồng/người/lần.
CHƯƠNG VI

CHÍNH SÁCH TIẾP NHẬN VÀO CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN 

Điều 10. Đối tượng được tiếp nhận

1. Người khuyết tật thần kinh, tâm thần mức độ đặc biệt nặng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo có nguyện vọng được tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội

 2. Người khuyết tật thần kinh, tâm thần mức độ nặng, đặc biệt nặng có hành vi nguy hiểm đối với gia đình và cộng đồng được tiếp nhận khẩn cấp vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội

CHƯƠNG VII
KINH PHÍ, ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách được bố trí từ ngân sách tỉnh theo phân cấp ngân sách hiện hành; đồng thời huy động, lồng ghép với các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm cân đối nguồn lực thực hiện chính sách.

2. Việc lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 12. Điều khoản tham chiếu

Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới.

Điều 13.  Điều khoản bãi bỏ và chuyển tiếp 

1. Nghị quyết này thay thế các Nghị quyết: số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022; số 106/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 và số 134/2024/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Các chế độ, chính sách hỗ trợ đang được thực hiện trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực, thì tiếp tục được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định tại  Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022, Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 và Nghị quyết số 134/2024/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, Kỳ họp thứ .... thông qua ngày....tháng.....năm 2025 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2026./. 

	
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản- QLXLVPHC- Bộ Tư pháp;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TTHĐND, UBND các xã, phường;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, HĐ2.
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